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DỊCH COVID-19 

 

TUẦN 1 

 

I. Bài: Tích phân – Tiết 1. 

 

 

Câu 1: Chọn D 

Câu 2: Chọn A 

Ta có 
3

3

0

0

d 3 0 3x x    . 

Câu 3: Chọn B 

   
2

2 2

0

0

4 3 d 2 3 | 2x x x x     

Câu 4: Chọn D 

Ta có:    
22 4

3

0 0

d 4 2 0
4

   
x

x x F F . 

Câu 5: Chọn B 

 
2

3 2 3

3
1

21 3 3
d 4 1

12 2
   I x x

x
 

Câu 6: Chọn B 

Ta có: 
1

0

18 8 1 7
8 d

0ln8 ln8 ln8 3ln 2

x
xI x

 
     

 
 . 

Câu 7: Chọn C 
1 1

1

0

0 0

1 d( 1)
d ln 1 ln 2 ln1 ln 2

1 1

x
I x x

x x


      

   .  

Câu 8: Chọn C 
e

e

0

0

cos d sin sin ex x x  . 

Câu 9: Chọn B 

Tính được 
2

2

4

1 2
cot 1

sin

4

dx x
x








   . 

Câu 10: Chọn C 

   
2

2
2

1
1

2 1 d 4 2 1 3 1I mx x mx x m m m          . 

4 1I m   . 

 

MÔN: TOÁN 



Câu 11: Chọn D 

Nhận thấy với  1 2 1 0, 1;m mx x m        

Ta có    2 3

1
1 1

2 1 d 2 1 d 2 1

m m
m

mx x mx x mx x m m         . 

Do đó  3 3
0

2 1 1 2 0 2 1;3
2

m
m m m m m

m


         


. 

Câu 12: Chọn C 

  
3

1

7f x dx   
3

1
7f x     3 1 7f f    

  1 4 7 3f      

Câu 13: Chọn D 

Ta có    dF x f x x   3 4 23
4 3 2 d 2

2
x x x x x x C       . 

Mà  
3

1
2

F   
3 3

1 2
2 2

C      1C  . 

Vậy   4 23
2 1

2
F x x x x    . 

Khi đó   2 1F x x  4 23
2 1 2 1

2
x x x x      2 2 3

0
2

x x
 

   
 

6
0

2
x x     . 

Câu 14: Chọn A 

           
4 2

4 2

0 0
0 0

d d 4 2 2f x x f x x f x f x f f        . 

Câu 15: Chọn A 

Gọi (H) là diện tích phần giới hạn bởi parabol, trục hoành, và hai đường thẳng x = -2, x = 2; 

(B) là diện tích hình chữ nhật giới hạn bởi đường thẳng y = 4, trục hoành và hai đường thẳng x = -2, x 

= 2; 

Và (H’) thì là diện tích phần gạch chéo thì: 

 '

2

2 3

2

21 32
16 16 .

23 3


      
B HH

S S S x dx x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Bài: Phƣơng trình mặt phẳng  – Tiết 1. 
 

 

Câu 1:  Chọn C.  

Câu 2:  Chọn D.  

Ta có  P : 1
1 2 3

x y z
   6 3 2 6 0x y z      P  có một vectơ pháp tuyến  6; 3;2n   . 

Câu 3:  Chọn A 

 hương trình m t phẳng đi qua đi m  1;2; 3A   có vectơ pháp tuyến  2; 1;3n    là : 

     2 1 1 2 3 3 0 2 3 9 0x y z x y z           . 

Câu 4:  Chọn C.  

Ta có  1;1; 1AB   ,  4;3;1AC   ,  , 4;3;7AB AC  
 

 

 ABC  có một vectơ pháp tuyến là  4;3;7n  . 

Câu 5:  Chọn A.  

A  là hình chiếu của  3;0;2M  trên trục Ox  nên ta có  3;0;0A . 

B  là hình chiếu của  3;0;2M  trên m t phẳng  Oyz  nên ta có  0;0;2B . 

Gọi I  là trung đi m AB . Ta có 
3

;0;1
2

I
 
 
 

. 

M t phẳng trung trực đoạn thẳng AB  đi qua I  và nhận  3;0; 2BA    làm véc tơ pháp tuyến nên có 

phương trình  
3

3 2 1 0
2

x z
 

    
 

 
5

3 2 0
2

x z   . 

Câu 6:  Chọn C.  

Ta có:  4;2;0BC    suy ra một vecto pháp tuyến là  2;1;0n    

Vậy phương trình m t phẳng đi qua A  và vuông góc với BC  có dạng: 

   2 0 1 1 0x y      2 1 0x y     2 1 0x y    . 

Câu 7:  Chọn D 

Cách 1: Ta có 
 

 

0;1;0

3; 1;4

j

OM

 


 

 , 4;0; 3j OM   
 

. 

Do đó    qua đi m M  và có 1 véctơ pháp tuyến là  4;0; 3n   . 

Vậy phương trình m t phẳng    là      4 3 0 1 3 4 0x y z       hay 4 3 0x z  . 

Vậy chọn phương án D.  

Cách 2 (Trắc nghiệm) 

M t phẳng    chứa Oy  nên loại B và C.  

Thay toạ độ đi m M  vào phương trình ở phương án A và D. Suy ra chọn phương án D.  

Câu 8:   Chọn C 

C1. Nhận xét  ABC  có 1 vectơ pháp tuyến là  2;1; 3OM   . 

 hương trình m t phẳng  ABC :      2 2 1 1 3 3 0 2 3 14 0x y z x y z            

Cách 2. Giả sử      ;0;0 , 0; ;0 , 0;0; , 0.A a B b C c abc   

Khi đó m t phẳng    có dạng: 1
x y z

a b c
   . 

Do    
2 1 3

1 1M
a b c

      

Ta có:        2 ;1; 3 , 2;1 ; 3 , 0; ; , ;0;AM a BM b BC b c AC a c           



Do M  là trực tâm tam giác ABC  nên:  
3

. 0 3 0
23

2 3 0. 0
2

b c
AM BC b c

c
a c aBM AC

      
   

       

 

Thay  2  vào  1  ta có: 
4 1 3 14

1 7, 14.
3 3 3

c a b
c c c

           

Do đó  
3

: 1 2 3 14 0.
7 14 14

x y z
x y z          

Câu 9:  Chọn A.  

A , B , C  lần lượt là hình chiếu của M  trên các trục Ox , Oy , Oz  nên  3;0;0A  ,  0;1;0B , 

 0;0;4C . 

 hương trình m t phẳng  ABC : 1
3 4

x z
y  


 4 12 3 12 0x y z     . 

Vậy phương trình m t phẳng  ABC  là: 4 12 3 12 0x y z    .    

Câu 10:  Chọn B 

Giả sử m t phẳng   : z 18 0P ax by c     cắt 3 trục toạ độ , ,Ox Oy Oz  lần lượt tại , ,A B C . 

Do  ;0;0AA Ox A x  ;  0; ;0BB Oy B y  ;  0;0; CC Oz C z  . 

Vì  1; 3;2G   là trọng tâm tam giác ABC  nên : 

     

0 0
1

3 3
0 0

3 9 3;0;0 , 0; 9;0 , 0;0;6 .
3

6
0 0

2
3

A

A

B
B

C
C

x

x
y

y A B C

z
z

 



  

       
   




 

Do  , ,A B C P  nên mp  P  có phương trình: 1 6 2 3 18 0
3 9 6

x y z
x y z       


. 

Suy ra: 6;b 2; 3a c    . Vậy 7a b c   . 

Câu 11:  Chọn A 

 1;2;7AB  ,  4;4; 4AC    . 

M t phẳng  ABC  qua đi m  0;2;1A  và có một vectơ pháp tuyến là  ; 36; 24;12n AB AC    
 

. 

Vậy phương trình m t phẳng  ABC :    36 24 2 12 1 0x y z       hay 3 2 3 0x y z    . 

2

1 2

3

a

b a b c

c




       
  

. 

Câu 12:  Chọn A 

Gọi  ;0;0A a ,  0; ;0B b ,  0;0;C c . Từ đó ta có OA a , OB b , OC c  

M t phẳng qua các đi m A , B ,C  có phương trình theo đoạn chắn:  1
x y z

P
a b c
   . 

Vì  M P  nên 
1 3 2

1
a b c
   . Vì OA OB OC a b c      

Từ đó ta có hệ phương trình: 



1 3 2
1

a b c

a b c


  


  

1 3 2
1

a b c

a b

b c


  


 






1 3 2
1

a b c

a b

a b

b c

b c


   

 

 
 

 


 

1 3 2
1

1 3 2
1

1 3 2
1

1 3 2
1

a b c

a b c

a b c

a b c

a b c

a b c

a b c

a b c


  


  

   

   


  

   

   

    

 

4

6

2

a b c

a b c

a b c

    


    

     

. 

Vậy có 3 m t phẳng thỏa mãn. 

Câu 13:  Chọn B 

 
Gọi H  là trực tâm ABC . 

Ta có:    1
BH AC

AC OBH AC OH
OB AC


   


. 

Chứng minh tương tự ta có:  2BC OH . 

Từ      1 , 2 OH ABC  . 

Ta có:
2 2 2 2

1 1 1 1

OA OB OC OH
   . 

Vậy đ  bi u thức 
2 2 2

1 1 1

OA OB OC
   đạt giá trị nhỏ nhất thì OH  đạt giá trị lớn nhất. 

Mà OH OM  nên suy ra OH  đạt giá lớn nhất bằng OM  hay H M . 

Vậy  OM ABC   P  có 1 vectơ pháp tuyến là  1;3;4OM  . 

 hương trình m t phẳng  P :      1 1 3 3 4 4 0 3 4 26 0x y z x y z           . 

Câu 14:  Chọn D 

Giả sử  ;0;0A a Ox ,  0; ;0B b Oy ,  0;0;C c Oz  và  , , 0a b c  . 

Ta có OA OB OC a b c     . hương trình m t phẳng  P  có dạng: 1
x y z

a b c
   . 

Ta có:    
1 9 4

1;9;4 1M P
a b c

     . 

          

2 2 2
2 2 2 21 9 4 1 9 4

1 3 2a b c a b c
a b c a b c

                                          

 

 
2

1 2 3a b c      . 



Dấu " "  xảy ra khi: 

 
2

1 9 4
1

6
1 3 2

18

12
1 3 2

a b c a

b
a b c

c
a b c


  


 

    
       



   : 1
6 18 12

x y z
P     (thỏa). 

Vậy m t phẳng  P  đi qua đi m  0;0;12 . 

Câu 15:  Chọn A 

Gọi  ;0;0a ,  0; ;0b ,  0;0;c  lần lượt là tọa độ các đi m , ,A B C  ( 0a  , 0b  , 0c  ). 

Th  tích khối tứ diện OABC  là: 
1

6
V abc . 

 hương trình m t phẳng   : 1.
x y z

P
a b c
    

Đi m    
1 8 1

1;8;1 1M P
a b c

      3
1 8 1 8

1 3 216abc
a b c abc

       . 

36V  . Dấu bằng xảy ra khi: 

1 8 1
1

3

1 8 1 24

a ca b c

b

a b c


    

 
  



. 

  hương trình m t phẳng   : 1 8 8 24 0
3 24 3

x y z
P x y z        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 2. 

 

III. Bài : Tích phân – Tiết 2. 
Câu 1:  Chọn B. 

Ta có 

       
2 2 2 52

55 5 5 2

2 4 d 2 d 4 d 2 4 d 2. 2 5 4.10 34f x x x f x x x f x x              . 

Câu 2: Chọn C. 

Ta có        d d d d

c d a c

b b d a

f x x f x x f x x f x x       

     d d d 8 10 7 5.

d d c

b a a

f x x f x x f x x          

Câu 3: Chọn B. 

          Ta có        
4 4 4

1 1 1

d d d 3 7 10f x g x x f x x g x x          .  

         Do đó A đúng. 

Ta có            
4 1 4 3 4

3 3 1 1 1

d d d d d 2 3 5f x x f x x f x x f x x f x x              . 

Do đó B sai, C đúng. 

Ta có        
4 4 4

1 1 1

4 2 d 4 d 2 d 4.3 2.7 2f x g x x f x x g x x           . 

Do đó D đúng.  

Câu 4:  Chọn C. 

Ta có    
2 2

1 1

3 d 2 d 1A f x x g x x     và    
2 2

1 1

2 d d 3B f x x g x x     . 

Đ t  
2

1

df x x u  và  
2

1

dg x x v , ta có hệ phương trình 

5

3 2 1 7

2 3 11

7

u
u v

u v
v


   

 
    



 

Vậy  
2

1

5
d

7
f x x u   .  

Câu 5:  Chọn B 

 Ta có:
 

     2 0 0 1
f x

x x x x . 

Bảng xét dấu: 

    x      0  1    
 

             f(x)   + 0 - 0 + 

   
 



        

     
            
     

   
2 0 1 2

2 2 2 2

1 1 0 1

0 2 2

3 2 3 2 3 2

1 0 1

d d d ( )

1 1 1 1 1 1 11

3 2 3 2 3 2 6

I x x x x x x x x x x x dx

x x x x x x

 

Câu 6:   Chọn B 



    Đ t 
2 2 21 1 d dt x t x x x t t        

      Đổi cận: 
1 2

3 2

x t

x t

   


  

 

   Ta có 

2
2 2 3

2

2 2 2

8 2 2
. d d

3 3

t
I t t t t t

  
    

 
      

Câu 7:   Chọn C   

 Đ t 
1

3 d d
3

t x t x    

      Đổi cận: 
0 0

1 3

x t

x t

  


  
 

  Ta có    
3 3

0 0

1 1 1
. . . .12 4
3 3 3

I f t dt f t dt     . 

Câu 8:  Chọn C        

Đ t 
2 2 21 1 d dt x t x x x t t         

      Đổi cận: 
0 1

1 0

x t

x t

  


  
 

    Ta có 
1

4 2

0

1 . dI x x x x     
0 1

2 2
2 2 2

1 0

1 . . d 1 . .dt t t t t t t         

Câu 9:     Chọn C 

Ta có: 4cos 2 1

b

xdx


 2sin 2 1bx  
1

sin 2
2

b 
12

( )
5

12








 

 
  


b k

k Z

b k

.  

Do đó, có 4 số thực b  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 10: Chọn A  

Ta có:      
3 1 3

0 0 1

d d df x x f x x f x x     
1 3

0 1

2
d 2 1 d

1
x x x

x
  

   

 
31 2

0 1
2ln 1x x x    ln 4 6  . 

Câu 11: Chọn A 

 2

0

d

m

P x x x 
2 3

0
2 3

m

x x 
  
 

2 3

2 3

m m
  . 

Đ t  
2 3

2 3

m m
f m     2f m m m     0f m  0m   ho c 1m  . 

Lập bảng biến thiên 

m  0 1   

'( )f m                     +                        0               - 

( )f m                                               
1

6
 

 

0                                                                                          

  



             Vậy  f m  đạt GTLN tại 1m   khi m dương. 

Câu 12:  Chọn D 

     Đ t 
1

2.sinx d cos .d
2

t t x x    

      Đổi cận: 

0 0

2
2

x t

x t


  



  


 

      Ta có    
2 2

0 0

1 1 1
. . .6 3
2 2 2

I f t dt f t dt     . 

 

Câu 13:  Chọn D 

Đ t 2 2t x x t dx dt         . 

ta có  
3

1

dI f x x


   
1

3

2 df t t



    
3

1

2 df x x


  . 

Từ     21
2

2
f x f x x x    , ta có 

3

2

1

1 2
2 d

2 3
I x x x



 
   

 


1

3
I  . 

Câu 14: Chọn A.  

Đ t  2

2

d
tan d 1 tan d d

1

t
t x t x x x

t
     


 

Đổi cận: 0 0x t    và 1
4

x t


   . 

Do đó:  
4

0

tan d 4f x x




   1 1

2 2

0 0

d d
4 4

1 1

f t t f x x

t x
   

   . 

Nên 
   

 
21 1 1 12

2 2 2

0 0 0 0

d d (1 ) ( )
4 2 6 d 6

1 1 1

f x x x f x x x f x
f x x

x x x


      

      . 

Câu 15: Chọn B 

Ta có      
2

2 1g x f x x    

       2 2 2 0 1g x f x x f x x          . Quan sát trên đồ thị ta có hoành độ giao đi m của 

 f x  và 1y x   trên khoảng  3;3  là 1x  . 

Vậy ta so sánh các giá trị  3g  ,  1g ,  3g . 

 

Xét      
1 1

3 3

d 2 1 d 0g x x f x x x
 

        . 



       1 3 0 1 3g g g g       . 

Tương tự xét      
3 3

1 1

d 2 1 d 0g x x f x x x               3 1 0 3 1g g g g     . 

Vậy 
 

   
3;3

max 1g x g


 . 

  
 


